
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẮC SƠN 

       Số:     /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Sơn, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về việc rà soát, biến động lập bộ thuế PNN năm 2024 

 

 Kính gửi: Chi cục thuế Khu vực Yên Mỹ - Ân Thi. 

 

Căn cứ Công văn số 381/CCTKV-KTNDP ngày 30/01/2024 của Chi cục thuế 

khu vực Yên Mỹ - Ân Thi về việc rà soát, biến động lập bộ thuế PNN, thuế SDĐNN; 

phối hợp quản lý khoản thu tại xã năm 2024; 

 Căn cứ vào Sổ bộ thu, nộp năm 2023 của xã Bắc Sơn. 

 UBND xã rà soát, lập bản thuyết minh làm cơ sở lập bộ thuế năm 2024 như 

sau: 

A. Những trường hợp đề nghị miễn thuế: 

1. Đối tượng nghèo mới 2024: 

- Thôn Bên Sông: 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Quang (thôn Bên Sông). MST: 8247058769 

- Thôn An Khải: 

+ Người nộp thuế: Bùi Duy Lánh. MST 8275231341 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Kinh Thiện. MST 8254871171 

+ Người nộp thuế: Đặng Văn Duân. MST 8254869609 

- Thôn Phần Hà: 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Xuân Ngừng. MST 8275231623 

- Thôn Chu Xá 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Mạnh. MST 8247057684 

- Thôn An Đỗ: 

+ Người nộp thuế: Vũ Văn Cảnh. MST 8247063127 

2. Trường hợp hộ có số tiền phải nộp dưới 50.0000 đ 

- Theo danh sách năm 2023, những hộ có tên dưới đây có số tiền phải nộp dưới 

50.000 đ 

+ Nguyễn Văn Nam, MST 8179385606 (thôn An Đỗ) 

+ Nguyễn Văn Hòa, MST 8173206360 (thôn An Đỗ) 

+ Nguyễn Văn Quyết, MST 8187749790, đề nghị tính lại thuế (thôn An Đỗ) 

+ Nguyễn Văn Bình, MST 8195973965 (thôn An Đỗ) 

+ Nguyễn Văn Quỳnh, MST 8212547705 (thôn An Đỗ) 



* Đề nghị Chi cục thuế KV Yên Mỹ - Ân Thi sớm giải quyết các hộ có số tiền 

phải nộp dưới 50.000 đ được miễn thuế theo quy định. Các hộ này tồn tại từ rất nhiều 

năm chưa giải quyết. 

B. Những trường hợp thoát nghèo năm 2024, bổ sung thu năm 2024 

- Thôn An Khải: 

+ Người nộp thuế:  Đặng Thị Liễu. MST 8254869380 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Thị Mạng. MST 8254871975 

- Thôn Bên Sông: 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Vượng. MST 8188901254 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Đức Huấn. MST 8247059561 

+ Người nộp thuế: Lê Thị Nhâm. MST 8275230764 

+ Người nộp thuế: Bùi Đình Thưng. MST 8060625963 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Thị Thoan. MST 8247058991 

+ Người nộp thuế: Phạm Văn Tuyền. MST 8194430885 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Sơn. MST 8247058455 

+ Người nộp thuế: Đào Văn Hường. MST 8247058543 

+ Người nộp thuế: Lê Hữu Bàng. MST 8247058631 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Cảnh. MST 8247058776 

+ Người nộp thuế: Bùi Thị Tý. MST 8247058920 

+ Người nộp thuế: Phạm Văn Công. MST 8247059321 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Hiệp. MST 8247059353 

+ Người nộp thuế: Lê Đức Hợi. MST 8247059459 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Bất. MST 8247059762 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Tuân. MST 8247059787 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Dũng. MST 8247059843 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Nghị. MST 8247059850 

+ Người nộp thuế: Tạ Văn Đạt. MST 8247059917 

+ Người nộp thuế: Tạ Văn Nhàn. MST 8247059924 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Đức Lộc. MST 8247059988 

+ Người nộp thuế: Lê Hữu Thiềm. MST 8247059995 

+ Người nộp thuế: Vũ Văn Cường. MST 8247060006 

+ Người nộp thuế: Bùi Văn Vịnh. MST 8247060020 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Sỹ. MST 8247060052 

+ Người nộp thuế: Phạm Thị Thích. MST 8247060084 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Thân. MST 8260620553 

+ Người nộp thuế: Phạm Văn Quang. MST 8275230267 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Vọng. MST 8275230355 

+ Người nộp thuế: Đặng Thị Hoa. MST 8275230411 

+ Người nộp thuế: Lê Hữu Bàng. MST 8275230806 



+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Lương. MST 8275230806 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Trọng Biên. MST 8276297440 

- Thôn Phần Hà: 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Thị Khiệm. MST 8259915577 

- Thôn Cao Trai: 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Bạn. MST 8247061264 

- Thôn Chu Xá: 

+ Người nộp thuế: Đoàn Văn Toản. MST 8247057719 

- Thôn An Đỗ 

+ Người nộp thuế: Hàn Thị Bình. MST 8247063141 

+ Người nộp thuế: Vũ Văn Thượng (Đặng Thị Phượng). MST 8247063783 

+ Người nộp thuế: Nguyễn Văn Nhuận (Phạm Thị  Dũng). MST 8247066008, 

8247062613. 

C. Biến động tăng, giảm qua việc kê khai: 

* Biến động giảm: 

1. Tên người nộp thuế:  

Đặng Văn Châm. MST: 8254869260, giảm 1 thửa đất nhỏ do đã dồn vào thửa 

đất to (giảm thửa 60.000đ, còn thửa 135.000đ) 

2. Tên người nộp thuế: Nguyễn Ngọc Chiến, địa chỉ thôn Chu Xá, MST: 

8247056948, bỏ thửa đất trên do đã vào thuế của con trai là Nguyễn Văn Thao 

Lý do giảm: Do thửa đất kê khai nộp trùng lặp với con trai là Nguyễn Văn 

Thao, MST 8131096116 

* Biến động tăng giảm diện tích:  

- Tăng diện tích: Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn Lượng, địa chỉ thôn Chu 

Xá.  

2 MST: 8275230108, 8207036543, tổng diện tích sau khi điều chỉnh là: 948m2 

(có tờ khai thuế kèm theo). 

D. Điều chỉnh một người nộp thuế có nhiều mã số thuế: 

+ Thôn Bên Sông: Những hộ có 2 MST 

1. Chu Thị Thành: 8247059307, 8275230612 

2. Nguyễn Xuân Phóng: 8247059089, 8275230323 

3. Nguyễn Văn Kiều: 8247059000, 8275230563 

4. Tạ Mạnh Tài: 8247059071, 8275230443 

5. Vũ Văn Hiếu: 8247059113, 8275230570 

6. Bùi Văn Thức: 8247058800, 8275230362, 

7. Nguyễn Văn Thắm: 82477059635, 8275230588 

8. Nguyễn Văn Điều: 8247059610, 8275230468 

9. Nguyễn Văn Binh: 8247059191, 8275230690 

10.  Bùi Văn Phách: 8247058871, 8275230429 



11.  Bùi Đình Oánh: 8275230637, 8247058864 

12.  Nguyễn Văn Sáng: 8247058705, 8247059522 

13.   Lê Hữu Nghĩa: 8247059480, 8275230316, 

14.  Nguyễn Đình Thịnh: 8247059473, 8275230404 

15.  Nguyễn Văn Chung: 8158142377, 8247058688 

16.  Bùi Thị Hiu: 8275230676, 8276297433 

17. Nguyễn Tiến Thành, MST 8275230394 và Nguyễn Văn Thành, MST 

8091462194 là một người. 

+ Thôn Cao Trai: Hộ có 2 MST 

1. Bùi Văn Lịch: 8247061708, 8275230852. 

+ Thôn Chu Xá:  

1. Nguyễn Văn Lượng: 8207036543, 8275230108 

E. Điều chỉnh thông tin người nộp thuế: 

1. Nguyễn Văn Phượng (thôn Chu Xá), MST 8247056761 chuyển thành Phạm 

Văn Phương, do kê khai nhầm họ (có CCCD kèm theo). 

2. Đỗ Phương Thu (thôn An Khải), MST 8254869158 chuyển thành Đỗ Phong 

Thu, do kê khai nhầm tên đệm (có CCCD kèm theo). 

3. Phạm Thị Liệu (thôn An Đỗ), MST 8275232232 chuyển sang tên con là Vũ 

Ngọc Bình, (có di chúc kèm theo) 

* Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị Chi cục thuế KV Yên Mỹ - Ân Thi hàng năm đối soát nợ cụ thể và 

sớm có bộ thuế mới năm 2024 để các xã sớm có kế hoạch triển khai thu. 

Điều chỉnh nội dung mà xã rà soát, biến động làm căn cứ để lập bộ thuế. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp lập bản thuyết minh làm cơ sở lập bộ thuế 2024. 

 

Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Chi cục thuế KV Yên Mỹ - Ân Thi; CHỦ TỊCH 

            - Lưu VP. 

 

 

 

 Nguyễn Văn Sính 
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